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STT Họ và tên Chức vụ Tự nhận mức xếp loại 
Kết quả đánh giá của cấp có thẩm 

quyền 
Lý do thay đổi mức xếp 

loại(nếu có) 

Tiểu học Thịnh Quang 

1 Nguyễn Thị Diệu Thúy 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
II 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Làm CT CLB hè của khối. 

2 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Làm CT CLB hè của khối. 

3 Lê Đặng Bích Ngọc 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành nhiệm vụ 
(Loại C) 

Điểm đánh giá: 76 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

4 Đỗ Thị Thuận 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

5 Hoàng Thị Hải Vân 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Loại A) 

Làm PP 02 lần đón HS lớp 1, 
CT gặp mặt CBGVNV; Poster 
bơi; các biểu bảng; tổng hợp 
CT CLB hè của khối 



6 Lại Thị Thu Hòa 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

7 Lê Thị Thảo 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Văn nghệ GV CT gặp mặt 
CBGVNV; hỗ trợ làm video 
TD. 

8 Vương Thị Hường 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Loại A) 

Phối hợp cùng BGH tổ chức 
thi bơi cho HS; làm video bài 
TD buổi sáng cho HS có tiếng 
Anh. 

10 Ngô Thị Phương Liên 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Loại A) 

Phối hợp cùng BGH tổ chức 
CT gặp mặt CBGVNV; đặc 
mua đồng phục CBGVNV. 

11 Lê Thị Phương Nhung 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Hỗ trợ làm PP đón HS lớp 
1, dán Logo 

12 Phạm Thị Phương Lan 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

13 Nguyễn Thành Trung 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Loại A) 

Làm PP 02 lần đón HS lớp 1, 
CT gặp mặt CBGVNV 

14 Nguyễn Mai Phương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm Điểm đánh giá: 86  



tiểu học hạng 
III 

vụ (Loại B) Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

15 Trần Thị Huyền 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Loại A) 

Phối hợp cùng BGH tổ chức 
thi bơi cho HS; làm video bài 
TD buổi sáng cho HS có tiếng 
Anh. 

16 Đinh Thị Vân Anh 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Làm CT CLB hè của khối. 

17 Lê Ngọc Trâm 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

18 Vũ Thị Thanh Hiền 
Phó Hiệu 
trưởng 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

19 Thân Bích Hường 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

20 Vũ Thị Trà My 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Loại A) 

Dẫn CT 02 lần đón HS lớp 1, 
CT gặp mặt CBGVNV 

21 Lê Thị Hạnh 
Bảo vệ HĐ 
68 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

22 Phan Thị Hoà 
Giáo viên 
tiểu học hạng 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm  



III vụ (Loại B) 

23 Nguyễn Thị Thu Hương 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Làm CT CLB hè của khối. 

24 
Nguyễn Thị Quỳnh 
Trang 

Thư viện 
Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

25 Phạm Hồng Diệp 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

26 Nguyễn Mai Tùng Linh 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Văn nghệ HS 2 lần đón HS 
lớp 1, hỗ trợ làm video TD 

27 Lưu Hùng Quyết 
Bảo vệ HĐ 
68 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

28 Trần Thị Lan Hương Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B)   

29 Phạm Thị Phương 

Giáo viên âm 
nhạc Tổng 
phụ trách 
(hạng III) 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Loại A) 

Phối hợp cùng BGH xây dựng 
CT 2 lần đón HS lớp 1; Bơi 

30 Nguyễn Quỳnh Hoa 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 



31 Phạm Hà Linh 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Phụ trách thuê Livetream; 
tập MC đón HS lớp 1. 

32 Đặng Thị Ánh Tuyết 
Bảo vệ HĐ 
68 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

33 Nguyễn Minh Huệ 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

34 Nguyễn Thị Anh Thơ 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

35 Ngô Thị Đức Hạnh 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
II 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

36 Nguyễn Hồng Quyên Giáo viên  
Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

37 Phạm Thị Khải 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

 

38 Lương Thị Thu Hương 
Giáo viên 
tiểu học hạng 
III 

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ (Loại B) 

Làm CT CLB hè của khối. 

39 Lưu Thị Thanh Lịch Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm Điểm đánh giá: 90 Làm PP 02 lần đón HS lớp 1, 
CT gặp mặt CBGVNV; ; làm 



Tiếng Anh vụ (Loại B) Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Loại A) 

video bài TD buổi sáng cho 
HS có tiếng Anh. 

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG 
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